
Chấu kẹp
DHAS-GG-B18-16-A1
Số bộ phận: 8119108

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 16 mm
Vị trí lắp đặt bất kì
Thiết kế cho tấm microtiter
Khả năng chống rung Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4

và EN 60068-2-6
chống sốc Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN

60068-2-27
Lớp chống ăn mòn KBK 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối 0 - 100 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm 24.4 g
Kiểu gắn với ren trong M3
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Hàm kẹp vật liệu thép hợp kim không gỉ
Vật liệu chốt xi-lanh Thép lò xo
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